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EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ FUTURE NEO
NĂM 2006 MÀU ĐỎ ĐEN R313C X

Mã EPC EPCDOV0000415
Thương hiệu HONDA
Dòng xe FUTURE
Năm SX 2006
Loại hệ thống FRAME
Danh mục BỘ NHỰA FUTURE
Số phụ tùng 26 chi tiết
Tổng giá trị 4,749,373đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ FUTURE
NEO NĂM 2006 MÀU ĐỎ ĐEN
R313C X
Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA FUTURE · Dùng cho HONDA FUTURE
(2006)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-future-neo-nam-20
06-mau-do-den-r313c-x--EPCDOV0000415 — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 26 chi tiết

Có giá tham
khảo: 26/26

Tổng giá trị:
4,749,373đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (26 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ NHỰA - DÀN VỎ FUTURE NEO NĂM 2006 MÀU ĐỎ ĐEN
R313C X:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Nắp trước tay lái *R313C* 53205-KTM-860ZH
HONDA FUTURE

53205KTM860ZH 1 284,408đ

2 Nắp sau tay lái 53206-KTM-970 HONDA
FUTURE

53206KTM970 1 141,524đ

3 Bộ ốp đồng hồ tốc độ *NH411M* 53270-
KVL-900ZA HONDA FUTURE

53270KVL900ZA 1 77,423đ

4 Chắn bùn A trước *R313C* 61100-KTM-970ZD
HONDA FUTURE

61100KTM970ZD 1 327,070đ

5 Chắn bùn B trước 61200-KTM-970 HONDA
FUTURE

61200KTM970 1 92,777đ

6 Bộ ốp yếm phải *R313C* 64200-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64200KVL900ZA 1 387,110đ

7 Bộ ốp yếm trái *R313C* 64250-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64250KVL900ZA 1 387,110đ

8 Bộ mặt nạ trước NHA76M 64300-KTM-970ZA
HONDA FUTURE

64300KTM970ZA 1 218,046đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

9 Tấm ốpđộng cơ *NHA69P* 64310-KPH-700ZU
HONDA FUTURE

64310KPH700ZU 1 102,703đ

10 Ốp ống yếm chính 64320-KPH-700 HONDA
FUTURE

64320KPH700 1 70,762đ

11 ốp nhựa trung tâm 64325-KPH-700 HONDA
FUTURE

64325KPH700 1 59,755đ

12 Bộ ốp thân trước 64340-KPH-700 HONDA
FUTURE

64340KPH700 1 94,803đ

13 Tấm thông gió yếm phải *NH411M 64405-
KPH-700ZD HONDA FUTURE

64405KPH700ZD 1 77,423đ

14 ốp trong yếm bên trái 64435-KPH-700 HONDA
FUTURE

64435KPH700 1 26,730đ

15 ốp trong yếm bên trái 64445-KPH-700 HONDA
FUTURE

64445KPH700 1 26,730đ

16 Tấm thông gió yếm trái *NH411M 64455-
KPH-700ZD HONDA FUTURE

64455KPH700ZD 1 77,423đ

17 Mặt nạ trước *R313C* 64500-KTM-970ZD
HONDA FUTURE

64500KTM970ZD 1 145,365đ

18 Tấm thông gió mặt nạ trước *NH 64520-
KTM-970ZA HONDA FUTURE

64520KTM970ZA 1 99,543đ

19 Bộ ốp sườn phải *R313C* 64600-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64600KVL900ZA 1 407,651đ

20 Bộ ốp sườn trái *R313C* 64650-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64650KVL900ZA 1 407,651đ

21 Bộ cánh yếm phải *R313C* 64700-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64700KVL900ZA 1 316,008đ

22 Bộ cánh yếm trái *R313C* 64750-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64750KVL900ZA 1 327,070đ

23 Bộ cốp bên phải *R313C* 64800-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64800KVL900ZA 1 178,545đ

24 Bộ cốp bên trái *R313C* 64850-KVL-900ZA
HONDA FUTURE

64850KVL900ZA 1 178,545đ

25 Chắn bùn sau 80100-KPH-700 HONDA FUTURE 80100KPH700 1 143,974đ

26 Bộ ốp đuôi sau *R313C* 83600-KVL-900ZE
HONDA FUTURE

83600KVL900ZE 1 93,224đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng FUTURE · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
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3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-future-neo-nam-2006-mau-do-den-r313c-x--EPCDOV0000
415 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
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Cập nhật lần cuối
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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